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MĚSTO • THÀNH PHỐ

trạm điện thoại  
telefonní budka

biển báo giao thông
dopravní značka

bưu điện
pošta

đèn đường
pouliční světlo

ghế dài
lavička

khách sạn
hotel

nhà ga
nádraží

quán cà phê
kavárna

rạp phim
kino

toà thị chính
radnice
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MĚSTO • THÀNH PHỐ

KIN
O

bãi cát cho trẻ em chơi
pískoviště

bệnh viện
nemocnice

cầu trượt
skluzavka

cây
strom

công viên
park

cửa hàng
obchod

ngân hàng
banka

nhà thờ
kostel

nhà thuốc
lékárna

quảng trường
náměstí

trường học
škola
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DOPRAVA • GIAO THÔNG

cầu
most

đèn (điều khiển) 
giao thông

semafor

đường
silnice

đường chui
podchod

lối sang đường cho 
người đi bộ

přechod pro chodce

ngã tư 
křižovatka

ô tô
auto

vỉa hè
chodník

xe đạp
kolo

xe tải
nákladní auto
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DOPRAVA • GIAO THÔNG

cây xăng
čerpací stanice

đường ray
koleje

người đi bộ
chodec

người lái xe
řidič

tắc xi
taxi

tàu điện
tramvaj

trạm/bến xe
zastávka

ván trượt
skateboard

xe buýt / ô tô buýt
autobus

xe máy
motocykl
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FRÁZE • CÂU THƯỜNG DÙNG

MĚSTO THÀNH PHỐ

Dnes dopoledne chci jít do botanické 
zahrady.

Sáng nay tôi muốn đi vườn Bách thảo.

Je divadlo blízko tohoto hotelu? Nhà hát có ở gần khách sạn này không?

Tento park je nejhezčí ve městě. Công viên này là công viên đẹp nhất của 
thành phố.

Na této poště mají hodně pohlednic Hanoje. Ở bưu điện này có nhiều bưu ảnh về Hà Nội.

Je to daleko z letiště k hotelu? Từ sân bay đến khách sạn có xa không?

Vede tato cesta k jezeru? Đây có phải là đường ra hồ không?

Ten most se mi moc líbí. Tôi rất thích cái cầu ấy.

Je muzeum v centru města? Viện bảo tàng có ở trung tâm thành phố 
không?

Můžete mi prosím ukázat na plánu města 
tu ulici? 

Anh có thể chỉ cho tôi phố ấy trên bản đồ 
thành phố được không?

Kde na vás mám zítra čekat? Ngày mai tôi phải chờ anh ở đâu? 

Jak se jmenuje tato pagoda? Chùa này tên là gì?

Mohu si tady nechat motorku? Tôi có thể để xe máy ở đây được không?

Je nutné jet s cestovní kanceláří, když chci 
navštívit (královské) hrobky?

Tôi muốn đi thăm lăng tẩm, có cần phải đi 
với công ty du lịch không?

V které ulici je nejbližší banka? Ngân hàng gần đây nhất ở phố nào?

Mohu si tady vyměnit peníze? Tôi có thể đổi tiền ở đây được không?

Kde je nádraží? Nhà ga ở đâu? 

Nádraží je blízko náměstí, dovedu vás tam. Nhà ga ở gần quảng trường, tôi đưa anh 
ra đấy.

Musím si koupit plán města. Tôi phải mua một tấm bản đồ thành phố.

Kupte si tento plán, jsou v něm vyznačeny 
jak pamětihodnosti/památky, tak autobu-
sové trasy.

Anh hãy mua tấm bản đồ này, ở đó có đánh 
dấu các danh lam thắng cảnh, có cả các 
tuyến xe buýt nữa.
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FRÁZE • CÂU THƯỜNG DÙNG

DOPRAVA GIAO THÔNG

Jaké číslo autobusu jede na letiště? Xe buýt số mấy đi sân bay?

Můžete mě prosím dovézt k jezeru, bude 
tam na nás čekat vůz cestovní kanceláře.

Xin anh chở tôi ra bờ hồ. Xe của công ty du 
lịch đón chúng tôi ở đó.

Promiňte, že jdu pozdě, byla dopravní 
zácpa.

Tôi xin lỗi đã đến muộn, chúng tôi bị tắc 
đường.

Jízdenky se prodávají přímo v městských 
autobusech.

Các tuyến xe trong thành phố bán vé trực 
tiếp trên xe.

Prosím jednu jízdenku na letiště. Anh cho tôi một vé đi sân bay.

Nejezděte autobusem v dopravní špičce, 
pokud to není nutné.

Nếu không cần thiết thì anh đừng đi xe buýt 
vào giờ cao điểm.

Dostanu se do muzea autobusem? Tôi có thể đi đến viện bảo tàng bằng xe buýt 
được không?

Zmeškal jsem autobus (vlak, letadlo). Tôi bị nhỡ xe buýt (tàu, máy bay).

Je bezpečné vzít si moto-taxi? Đi bằng xe ôm có an toàn không?

Která taxislužba je nejlepší? Dịch vụ tắc xi nào tốt nhất?

Rád bych si koupil jízdenku na vlak do Huế. Tôi muốn mua một vé tàu đi Huế.

Jeďte nočním vlakem. Anh hãy đi tàu đêm.

Rád bych si pronajal motorku, kolik budu 
platit za den?

Tôi muốn thuê một xe máy, giá bao nhiêu 
tiền một ngày?

Jede tento autobus do centra města? Xe này có đi đến trung tâm thành phố 
không?

Na jaké zastávce mám vystoupit? Tôi phải xuống bến nào?

Kde mám přestoupit? Tôi phải chuyển xe ở chỗ nào?

Budete vystupovat na konečné. Anh sẽ xuống bến cuối cùng.

Z Hanoje do Ho Či Minova Města můžete 
buď jet vlakem, nebo letět letadlem.

Anh có thể đi từ Hà Nội vào Thành phố Hồ 
Chí Minh bằng tàu hoả, hoặc bằng máy bay.

Kolikrát denně letí letadlo do Ho Či Minova 
Města?

Hàng ngày có mấy chuyến bay vào Thành 
phố Hồ Chí Minh? 

Kde si mohu koupit letenku? Tôi có thể mua vé máy bay ở đâu?

Letenku si můžete koupit elektronicky. Anh có thể mua vé qua mạng.

Odtud můžete jít do centra pěšky. Từ đây anh có thể đi bộ vào trung tâm.

Můžete mi prosím ukázat cestu do přístavu? Chị có thể chỉ cho tôi đường ra bến cảng 
được không?

Běžte rovně až na křižovatku, tam zahněte 
doleva, pokračujte 300 metrů a dojdete 
tam.

Anh hãy đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ trái, đi 
khoảng 300 mét nữa là tới.

Šťastnou cestu! Chúc lên đường may mắn.
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